

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 21 – TOÁN 2


Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc. Luyện tập chung
1. Tính nhẩm 
	5 x 5 = ......
	2 x 6 = ........
	5 x 2 = .........
	2 x 8 = ........

	       5 x 6 = .....
	 3 x 5 = .........
	4 x 7 = .........
	3 x 8 = ........

	5 x 7 = ......
	4 x 3 = ........
	3 x 9 = ..........
	4 x 8 = .........

	5 x 9 = ......
	      5 x 4 = ......
	2 x 10 = ........
	5 x 8 = .........


2.  Mỗi túi có 5kg gạo. Hỏi 5 túi như thế có bao nhiêu ki lô gam gạo?
Bài giải
     ………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………
3. Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ sau vào chỗ chấm:
 a) Các đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng là:                             B                     D          
 ....................................................................
 b) Các đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng là:
 ........................................................................                  
 c) Đường gấp khúc gồm bốn đoạn thẳng là:               A                  C                    E
  ....................................................................
4. Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ: Với MN = 3cm, NP = 4cm và PQ = 3cm.
                                N                                                    Q
   M                                                           P         

Bài giải
     ………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………
5. Điền số thích hợp vào ô trống
	Thừa số
	4
	3
	2
	5
	5
	
	3

	Thừa số
	7
	9
	8
	6
	
	4
	

	Tích
	
	
	
	
	45
	16
	18


6. Tính
a) 2 x 9 + 9 = .....................                                      b) 4 x 8 – 8 = ..................
                   =.......................                                                         = ..................
c)  5 x 7 – 26  =  ..................                                     d) 8 x 7 + 48 = ................
                       =  .................                                                            = ................
7. Một đoạn dây đồng được uốn thành 
hình ngôi sao như hình vẽ. Tính độ dài	3dm
 đoạn dây đồng đó.

	
Bài giải
     ………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………….
8. Một cửa hàng có 10 can nước mắm, mỗi can 5 lít, cửa hàng đã bán 36l nước mắm. Hỏi cửa hàng :
   a) Lúc đầu có tất cả bao nhiêu lít nước mắm?
   b) Sau khi bán cửa hàng còn lại bao nhiêu lít nước mắm?
Bài giải
     ………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………….
9.  a) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
      Lớp 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 4 bạn. Lớp 2B xếp thành 10 hàng , mỗi hàng 3 bạn. Tính ra
· Hai lớp có số bạn bằng nhau.

· Số bạn của lớp 2A nhiều hơn lớp 2B.

· Lớp 2B ít hơn lớp 2A là 2 bạn. 

      b) Khoanh vào tích lớn nhất:
                4 x 6                       5 x 5                       3 x 7                      2 x 9
      c) Khoanh vào tích bé hơn 24:
                3 x 8                      5 x 5                      4 x 7              2 x 8
10. a) Số?    4 x         = 12   ;            x 5 = 15 ;    5 x        = 30;                x        = 6
      b)  x
           +           5        5       5 = 30           2       2       2 = 8



Giasutienbo.com - Trung tâm Gia sư Tiến Bộ - 0973361591
